
TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI ĐẤU 

Hội thao truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông 

khu vực phía Nam lần thứ XII – An Giang 2019  
 

 

STT Họ và tên Đơn vị 

I Môn Bóng chuyền hơi nữ 

1 Hạng nhất Sở TT&TT Bến Tre 

2 Hạng nhì Sở TT&TT Tiền Giang 

3 Đồng hạng ba Sở VHTT,TT&DL Bạc Liêu 

4 Đồng hạng  ba Sở TT&TT Hậu Giang 

II Môn Kéo co  

1 Hạng nhất    Sở TT&TT Trà Vinh 

2 Hạng nhì     Sở VHTT,TT&DL Bạc Liêu 

3 Đồng Hạng ba     Sở TT&TT Bến Tre 

4 Đồng Hạng ba   Sở TT&TT Long An 

III Nhảy dây tập thể  

1 Hạng nhất    Sở TT&TT  Bình Phước 

2 Hạng nhì     Sở TT&TT  Hậu Giang 

3 Hạng ba     Sở TT&TT  Tiền Giang 

IV Môn Quần vợt  

1 Nội dung đôi nam Lãnh đạo  

1.1 Hạng nhất     

 Phạm Hải Trung 
Mobifone An Giang 

 Trần Đình Thi 

1.2 Hạng nhì      

 Phan Thành Thắm Sở TT&TT  Tây Ninh 

 Nguyễn Văn Hùng 

1.3 Đồng Hạng ba      

 Nguyễn Trung Nhân Sở TT&TT  Cần Thơ 
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STT Họ và tên Đơn vị 

 Lỗ Quốc Việt Trung tâm kiểm định chứng nhận 2 

1.4 Đồng Hạng ba    

 Nguyễn Minh Quang 
Sở TT&TT  Bình Phước 

 Nguyễn Thanh Phong 

2 Nội dung đôi nam, nữ  

2.1 Hạng nhất     

 Bùi Thanh Toàn Sở VHTT,TT&DL Bạc Liêu 

 Hồ Lệ Quyên VNPT Cà Mau 

2.2 Hạng nhì      

 Trần Văn Lắm Công ty TNHH MTV XSKT An 

Giang 
 Ngô Thị Hà 

2.3 Hạng ba      

 Lê Việt Phương Sở TT&TT  An Giang 

 Đoàn Hồng Hạnh  Sở TT&TT  Vĩnh Long 

3 Nội dung đôi nam Phong trào  

3.1 Hạng nhất     

 Nguyễn Văn Hà 
Sở VHTT,TT&DL Bạc Liêu 

 Lê Văn Tới 

3.2 Hạng nhì      

 Trần Nhật Huy 
Sở VHTT,TT&DL Bạc Liêu 

 La Thanh Tùng 

3.3 Đồng Hạng ba    

 Trần Thanh Duy 
Sở TT&TT Bình Thuận 

 Nguyễn Văn Dân 

3.4 Đồng Hạng ba    

 Nguyễn Thanh Hải 
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STT Họ và tên Đơn vị 

 Nguyễn Quang Phước Mobifone An Giang 

V Môn Cầu lông  

1 Nội dung đôi nam (sinh năm 

1979 trở về trước). 

 

1.1 Hạng nhất   

 Đinh Thanh Trung Sở TT&TT Tiền Giang 

 Trần Thế Vy 

1.2 Hạng nhì  

 Lê Thế Vinh  
Sở TT&TT Vĩnh Long 

 Võ Văn Phước  

1.3 Hạng ba 
 

 Trần Công Hải 
Văn phòng Bộ TT&TT 

 Nguyễn Thanh Đàm 

2 Nội dung đôi nam, nữ (sinh năm 

1979 trở về trước).  

2.1 Hạng nhất  
 

 Trần Ngọc Thu Thủy 
Sở TT&TT Tiền Giang 

 Nguyễn Văn Vững 

2.2 Hạng nhì  

 Trần Thị Ngọc Mai 
Sở TT&TT Tiền Giang 

 Trần Thế Vy 

3 Nội dung đôi nam (sinh năm 

1980 trở về sau).  

3.1 Hạng nhất    
 

 Đồng Minh Hiền 
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STT Họ và tên Đơn vị 

 Nguyễn Khắc Bình Sở TT&TT Tiền Giang 

3.2 Hạng nhì     
 

 Trần Tuấn Kiệt  
Sở TT&TT Vĩnh Long 

 Nguyễn Minh Triết  

3.3 Đồng Hạng ba   
 

 Trần Trung Chánh 
Sở TT&TT An Giang 

 Trần Quốc Lực 
 

3.4 Đồng Hạng ba   
 

 Hoàng Văn Hậu 
Sở TT&TT Bình Phước 

 Nguyễn Mạnh Hà 

4 Nội dung đôi nữ (sinh năm 1980 

trở về sau) 

 

4.1 Hạng nhất     

 Trần Thị Lan Đào 
Sở VHTT,TT&DL Bạc Liêu 

 Lưu Thị Hồng Liễu 

4.2 Hạng nhì      

 Trần Thị Ngọc Mai 
Sở TT&TT Tiền Giang 

 Trần Ngọc Thu Thủy 

4.3 Hạng ba 
 

 Nguyễn Trần Quỳnh Mai 
Sở TT&TT Tiền Giang 

 Dương Thị Minh Tâm 

5 Nội dung đôi nam, nữ (sinh 

năm 1980 trở về sau) 
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STT Họ và tên Đơn vị 

5.1 Hạng nhất    
 

 Dương Thị Minh Tâm 
Sở TT&TT Tiền Giang 

 Nguyễn Khắc Bình 

5.2 Hạng nhì     
 

 Võ Minh Tuấn 
Sở TT&TT An Giang 

 Lê Thị Phúc Diễm 

5.3 Đồng Hạng ba   
 

 Nguyễn Trần Quỳnh Mai 
Sở TT&TT Tiền Giang 

 Đồng Minh Hiền 

5.4 Đồng Hạng ba   
 

 Phạm Minh Luân 
Sở VHTT,TT&DL Bạc Liêu 

 Hà Tuyết Mai 

VI Môn Bóng bàn  

1 Nội dung cá nhân nam  

1.1 Hạng nhất     

 Trần Trọng Tuyến Sở TT&TT Bình Dương 

1.2 Hạng nhì      

 Ngô Duy Trác Sở TT&TT Tiền Giang 

1.3 Đồng Hạng ba    

 Nguyễn Huy Hoàng Sở TT&TT Đồng Nai 

1.4 Đồng Hạng ba    

 Từ Hoàng Vi Sở VHTT,TT&DL Bạc Liêu 

2 Nội dung cá nhân nữ  

2.1 Hạng nhất     
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STT Họ và tên Đơn vị 

 Phùng Thị Cẩm Nhung Sở TT&TT An Giang 

2.2 Hạng nhì      

 Nguyễn Thị Bích Trân Sở TT&TT Hậu Giang 

2.3 Hạng ba  

 Nguyễn Thị Hồng Liên Sở TT&TT Đồng Nai 

3 Nội dung đôi nam  

3.1 Hạng nhất     

 Nguyễn Quốc Vương 
Trung tâm Tần số khu vực IV 

 Lê Công Phước 

3.2 Hạng nhì     
 

 Trần Quản Xuân 
Sở TT&TT Bà rịa – Vũng Tàu 

 Phan Lý Chinh Luân 

3.3 Đồng Hạng ba   
 

 Hoàng Minh Trí 
Phần mềm Quang Trung 

 Trần Hoàng Nam 

3.4 Đồng Hạng ba   
 

 Hoàng Xuân Liên 
Sở TT&TT Tây Ninh 

 Vương Duy Thanh 

4 Nội dung đôi nữ. 
 

3.1 Hạng nhất    
 

 Nguyễn Thị Hồng Liên 
Sở TT&TT Đồng Nai 

 Nguyễn Thị Kim Yến 

3.2 Hạng nhì      

 Nguyễn Thị Liên Sở TT&TT Bình Phước 



7 

STT Họ và tên Đơn vị 

 Hà Thị Hồng Cẩm  

5 Nội dung đôi nam nữ  

5.1 Hạng nhất     

 Nguyễn Thị Kim Yến 
Sở TT&TT Đồng Nai 

 Nguyễn Huy Hoàng 

5.2 Hạng nhì     
 

 Nguyễn Ngọc Hòa 
Sở TT&TT Bình Phước 

 Nguyễn Thị Liên 

5.3 Hạng ba    
 

 Nguyễn Đình Tuân 
Sở TT&TT Hậu Giang 

 Nguyễn Thị Bích Trân 

VII Môn Nhảy bao bố tiếp sức  

1 Hạng nhất Sở TT&TT Hậu Giang 

2 Hạng nhì Sở TT&TT Bình Phước 

3 Hạng ba Sở TT&TT Tiền Giang 

VIII Môn Bắt cá bằng tay tập thể  

1 Hạng nhất Sở VHTT,TT&DL Bạc Liêu 

2 Hạng nhì Sở TT&TT An Giang 

3 Hạng ba Sở TT&TT Vĩnh Long 

IX Môn Bóng đá  

1 Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng  

 Thái Đức Tính (số 11) Đội Viễn thông An Giang (08 bàn) 

2 Hạng nhất Viễn thông An Giang 

3 Hạng nhì Sở TT&TT Tiền Giang 

4 Đồng Hạng ba Sở TT&TT Kiên Giang 
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STT Họ và tên Đơn vị 

5 Đồng Hạng ba Công ty LBM 

X Giải Toàn đoàn  

1 Hạng nhất Sở TT&TT Tiền Giang (04 Vàng, 05 

Bạc, 04 Đồng) 

2 Hạng nhì Sở VHTT,TT&DL Bạc Liêu (03 

Vàng, 02 Bạc, 03 Đồng) 

3 Hạng ba Sở TT&TT Đồng Nai (02 Vàng, 05 

Bạc, 02 Đồng) 

 

 


